
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Nguyễn Kiều Mai 12-May-01 51701089 9A THCS Chùa Hang II Đồng Hỷ Giải nhất Nhất khối 9

2 Lê N Đại Bảo 1-Dec-01 51700654 9 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải nhì

3 Đặng Khánh Linh 19-Sep-03 51700489 7 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải ba Nhất khối 7

4 Nguyễn Văn Huy 12-May-02 51700589 8 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải ba Nhất khối 8

5 Chu Khánh Hạnh 26-Jan-01 51701069 9A THCS Chùa Hang II Đồng Hỷ Giải ba

6 Nguyễn Anh Nhật 19-Dec-01 51701085 9A THCS Chùa Hang II Đồng Hỷ Giải Khuyến khích

7 Trương Việt Anh 3-Aug-02 51700599 8 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

8 Bế Duy Nhật 27-May-01 51700648 9 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

9 Nguyễn Thị Thảo Ngân 23-Jan-04 51700383 6 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích Nhất khối 6

10 Nguyễn Minh Ngọc Quỳnh 21-May-04 51700418 6 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích Nhất khối 6

11 Hà Đức Hùng 21-Feb-03 51700473 7 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

12 Võ Trần Cẩm Nhung 18-Mar-02 51700721 8 THCS Độc Lập TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

13 Trần Khánh Duy 8-Jun-02 51701065 8A THCS Chùa Hang II Đồng Hỷ Giải Khuyến khích

14 Nguyễn Nhật Huy 12-Aug-02 51701180 8A THCS Hồng Tiến Phổ Yên Giải Khuyến khích

15 Cao Đức Đạt 29-Jun-03 51700505 7 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

16 Nguyễn Thu Hương 13-Apr-03 51700499 7 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

17 Tạ D Hồng Nhung 25-Apr-01 51700658 9 THCS Chu Văn An TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

18 Hoàng Phương Linh 29-Aug-00 51700196 9 THCS Nha Trang TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

19 Trần Ngọc Linh 3-May-01 51700242 9 THCS Nha Trang TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích

20 Nguyễn Thị Phương Thảo 19-Nov-01 51700211 9 THCS Nha Trang TP. Thái Nguyên Giải Khuyến khích
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